	Họ Xoài (Anacardiaceae)
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	Điều (Anacardium occidentale Linn.)
	Giâu gia xoan (Allospondias lakonensis)
	Xoài (Mangifera indica L.)

	
	
	

	Họ Na (Anonaceae)
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	Mãng cầu ta (Anona squamosa L.)
	Bình bát (Annona reticulata)
	Ngọc lan tây, Công chúa (Cananga odorata Hook et Th)

	
	
	

	Họ Trúc đào (Apocynaceae)
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	Lòng mức lông (Wrightia tomentosa var cochinchinensis
	Mò cua, Sữa (Alstonia scholaris R. Br)
	Thông thiên (Thevetia peruviana)

	 Họ Ngũ da bì (Araliaceae)
	Họ Chiếc, Vừng (Barringtoniaceae , Lecythidaceae)
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	Ngũ da bì (Cortex acanthopanacis Radicis),
	Chiếc (Barringtonia racemosa)
	Chiếc vàng (Barringtonia assiatica (L.) K.)

	Phân họ Tre trúc (Bambusoideae)
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	Tre mỡ (Bambusa vulgaris Sch.)
	Tre mạnh tông (Dendrocalamus flagllifer M.)
	Tre xiêm (Bambusa tulda)

	Họ Đinh (Bignoniaceae)
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	Quao nước (Dolichandrone spathacea (L.))
	Sò đo thuyền (Oroxylum indicum Vent.)
	Đào tiên (Crescentia cujete L.)

	
	
	

	Họ Điều nhuộm (Bixaceae)
	Họ Gạo (Bombacaceae)
	Họ Phi lao (Casuarinaceae)
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	Điều nhuộm (Bixa orellana)
	Gòn (Ceiba pentandra Gaerth)
	Phi lao (Casuarina equisetifolia J.R. et Forst)

	
	
	

	Họ phụ Vang (Ceasalpinoideae)
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	Gõ biển (Intsia bijuga)
	Me (Tamarindus indica L.)
	Lim xanh (Erythrophloeum fordii)

	
	
	

	Họ Bàng (Combretaceae)
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Bang gai (Terminalia procera Roxb.)
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	Bàng nước, Bàng gai (Terminalia procera)
	Bàng (Terminalia catappa Linn.
	Chiêu liêu nước (Terminalia calamansanai


	Họ Sao dầu (Dipterocarpaceae)
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	Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb)
	Sao xanh (Hopea dealbata Hance)
	Sao đen (Hopea odorata Roxb)

	Họ Thị (Ebenaceae)
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	Săng đen (Diospyros crumenata)
	Thị (Diospyros bangoiensis)
	Mặc nưa (Diospyros mollis Griff.)

	Họ Côm (Elaeocarpaceae)
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	Cứt chuột (Elaeocarpus griffithii Mast)
	Côm duyên hải (Elaeocarpus littoralis Teijsm)
	Cà na (Elaeocarpus manopetalus Pierre)

	
	
	

	Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)
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	Dầu mè (Jatropha curcas
	Cao su (Hevea brasiliensis (HBK.) Muell)
	Hồng mai (Jatropha pandurifolia

	
	
	

	Họ Phụ đậu (Fabaceae)
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	Giáng hương (Pteropcarpus pedatus Pierre)
	Sưa (Dalbergia boniana)
	Vông nem (Erythrina variegata L.)

	
	
	

	Họ Bứa, Măng cụt (Clusiaceae)
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	Bứa (Garcinia oblongifolia Champ. ex Benth.
	Măng cụt (Gareinia mangostaria L.)
	Mù u (Calophyllum inophyllum L.

	
	
	

	Họ Long não (Lauraceae)
	
	

	[image: image46.jpg]



	    [image: image47.jpg]



	[image: image48.jpg]




	Long não (Cinnamomum camphora)
	Quế (Cinnamomum verum)
	Chập choại (Beilschmiedia roxburghiana Nees)

	
	
	

	Họ Tường vi (Lythraceae)
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	Tường vi (Lagerstroemia indica L.)
	Bằng lăng nước (Lagerstroemia speciosa Pers)
	

	Họ Bông (Malvaceae)
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	Tra lá to (Hibiscus macrophyllus (L))
	Dâm bụt (Hibiscus rosa sinensis (L))
	Tra lâm vồ (Thespesia populnea (L.) S. ex. C.)


	Họ Xoan (Meliaceae)
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	Lát hoa (Chukrasia tabularis A.Fuss)
	Sấu nam (Sandoricum indicum Cav.)
	Xoan (Melia azedarach L.)

	Họ phụ Trinh nữ (Mimosoideae)
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	Cườm rắn (Adenanthera pavonina L.)
	Muồng ràng ràng(Adenanthera microsperma T. B.)
	Me keo (Pithecolobium dulce Benth.)

	Họ Dâu tằm (Moraceae)
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	Mít tố nữ (Artocarpus champeden (Lour.))
	Mít nài (Artocarpus chaplasha Roxb.)
	Sa kê (Artocarpus altilis Fosb.)



	Họ Chùm ngây (Moringaceae)
	Họ Sú (Myrsinaceae)
	Nhục đậu khấu (Myristicacea)
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	Chùm ngây (Moringa oleifera)
	Xoay (Dialium cochinchinense Pierre)
	Săng máu (Horsfieldia irya Gaertn.)

	Chua me đất (Oxalidaceae)
	Họ Dứa (Pandanaceae)
	Họ Lựu (Punicaceae)
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	Khế (Averrhoa carombola L.
	Dứa gai (Pandanus tectorius L.)
	Lựu (Punica granatum L.)

	Họ Sim (Myrtaceae)
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	Trâm mốc (Syzyium cumini (L)
	Hồng lộc (Syzygium campanulatum)
	Mận (Syzyium  javanica Lamk.)

	Họ Cau dừa (Palmae)
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	Cau vàng (Chrysalidocarpus lutescens)
	Thốt nốt (Borassus flabellifer L.)
	Kè tàu (Livistona cochinensis R.)

	Họ Táo (Rhamnaceae)
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	Táo (Ziziphus mauritiana Lamk)
	Táo rừng (Ziziphus oenoplia Mill)
	

	Họ Cà phê (Rubiaceae)
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	Gáo trắng (Anthocephalus indicus A.Rich)
	Xương cá (Canthium dicoccum)
	Nhàu (Morinda citrifolia L.)


	Họ Cam quýt (Rutaceae)
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	Bưởi (Citrus grandis Osb.)
	Bí bái (Acronychia pedunculata)
	Bưởi bung (Acronychia pedunculata L.)

	Họ Bồ hòn (Sapindaceae)
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	Nhãn (Euphoria longan Lour.)

	Bồ hòn (Sapindus mukorossi Geartn.)
	

	Họ Sến (Sapotaceae)
	Hoï Thanh thất (Simarubaceae)
	Hoï Bần (Sonneraticeae)
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	Viết (Mimusops elengi L.)
	Thanh thất (Ailanthus triphysa)
	Bần (Sonneratia caseolaris (L.) Engler.),


	Họ Trôm (Sterculiaceae)
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	Cui biển (Heritiera littoralis Dryand)
	Lòng máng lá lớn (Pterospermurn diversifolium B.)
	Trôm hôi (Sterculia foetida L.)

	Họ Đay (Tiliaceae)
	Trầm (Thymeleaceae)
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	Cò ke (Grewia paniculata Roxb.)
	Dó bầu (Aquilaria agallocha Roxb.),  
	

	Cỏ roi ngựa (Verbenaceae)
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	Lá cách (Premna corymbosa Roxb.)
	Lõi thọ (Gmelina arborea)
	Giá tị (Tectona grandis Linn.)


